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BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH 
 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 

TT Nội dung 

Khóa 

học/năm 

tốt 

nghiệp 

Số 

SV 

nhập 

học 

Số 

sinh 

viên 

tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 

(%) Tỷ lệ 

SV tốt 

nghiệp 

có việc 

làm sau 

1 năm ra 

trƣờng 

Loại 

xuất 

sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

khá 

I Đại học chính quy 
              

a Chƣơng trình đại trà 

15-19     

      

  

2019 

1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   185 95 0 2,11 43,16 
  

2 Kỹ thuật mỏ   21 12 
0 0,00 83,33 

  

3 Kỹ thuật tuyển khoáng   34 15 
0 6,67 33,30 

  

 4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   59 36 
0 0,00 38,89 

  

5 Kế toán   100 48 
0 18,75 43,75 

  

6 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng   0 0 0 0,00 0,00   

7 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ   12 7 0 16,70 0,00   

8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí   19 15 0 0 66,67   

9 Công nghệ thông tin   24 12 0 16,67 75,00   

Tổng  
  454 240 0 6,25 47,50   

b Chƣơng trình tiên tiến  
  0 0 0 0 0   

c Chƣơng trình giảng dạy bằng tiếng Anh 
  0 0 0 0 0   

II Cao đẳng chính quy             
  

a Chƣơng trình đại trà 

16-19 

          

  

2019 

1 Ngành Kế toán   8 6 0 0 100   

2 Ngành Quản trị kinh doanh   0 0 0 0 0   

3 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   36 23 0 0 47,8   

4 Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa   0 0 0 0 0   

5 Ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất   0 0 0 0 0   

6 Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ   0 0 0 0 0   

7 Ngành CNKT điều khiển và tự động hóa   0 0 0 0 0   

8 Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô   0 0 0 0 0   

9 Ngành Công nghệ tuyển khoáng   0 0 0 0 0   



10 Ngành Tin học ứng dụng   0 0 0 0 0   

11 Ngành CN kỹ thuật công trình xây dựng   0 0 0 0 0   

Tổng    48 29 0 0,00 58,62   

III 

Sau đại học 

17-19 0 0 0 0     

 
2019       

1 Khai thác mỏ 
 9 4  50 50  

2 Kỹ thuật điện 
 9 9  33.33 66.67  

 


